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TỜ KHAI KỸ THUẬT
Tờ khai kỹ thuật khảo nghiệm DUS giống hoa Lily
1. Loài: Lily - Lilium
2. Tên giống

3. Tên, địa chỉ tổ chức cá nhân đăng ký khảo nghiệm


- Tên tổ chức:



- Họ tên cá nhân:


- Địa chỉ:


- Điện thoại:
  
  

Fax:   


 E-mail:

4.  Họ và tên, địa chỉ tác giả giống


1. 


2.

5. Nguồn gốc giống, phương pháp chọn tạo

5.1. Vật liệu


- Tên giống bố mẹ (kể cả dòng phục hồi, dòng duy trì...)


- Nguồn gốc vật liệu:

5.2. Phương pháp


- Công thức lai:


- Xử lí đột biến:


- Phương pháp khác: 

5.3. Thời gian và địa điểm:  Năm/vụ, địa điểm

6. Giống đã được bảo hộ hoặc công nhận ở nước ngoài


1. Nước 




ngày        tháng        năm


2. Nước 




ngày        tháng        năm

7. Một số đặc điểm chính của giống (Bảng 2)

Bảng 2 -  Một số đặc điểm chính của giống
	Tính trạng
	Mức độ biểu hiện
	Mã số

	7.1. Hoa: trạng thái của bao hoa (không bao gồm cuống) (tính trạng 15)


	Đứng 

Xiên 
Ngang 
Rủ 
	1

2

3

4

	7.2. Hoa: Hình dạng của hoa (không bao gồm cuống) (tính trạng 16)


	Kèn 
Bát 

Phẳng 
Buông thõng 

	1

2

3

4

	7.3. Cánh hoa: chiều dài (tính trạng 17)


	Ngắn 

Trung bình 
Dài 
	3

5

7

	7.4. Cánh hoa: màu chính của phần Trung tâm (tính trạng 24)

	Theo bảng so màu RHS (chỉ số tham chiếu) 
	

	7.5. Cánh hoa: số vết lồi và đốm (tính trạng 31)


	Không hoặc rất ít 
Ít 
Trung bình 
Nhiều 
	1

3

5

7

	7.6. Cánh hoa: màu sắc của vết lồi và đốm (tính trạng 33)


	Trắng 
Vàng 

Vàng nâu 
Nâu 

Nâu đỏ 
Hồng 
Đỏ 
Đỏ tím 
	1

2

3

4

5

6

7

8

	7.7. Thời gian nở hoa (tính trạng 40)


	Rất sớm 
Sớm 
Trung bình 
Muộn 
Rất muộn 
	1

3

5

7

9


8. Các giống tương tự với giống của tác giả

Bảng 3 – Sự khác biệt giữa giống tương tự và giống khảo nghiệm

	Tên giống tương tự
	Những tính trạng khác biệt
	Trạng thái biểu hiện

	
	
	Giống tương tự
	Giống khảo nghiệm

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Những thông tin có liên quan khác 

9.1. Chống chịu sâu bệnh:

9.2. Các yêu cầu  đặc biệt về môi trường để khảo nghiệm giống: 

9.3. Những thông tin khác:

         Ngày       tháng        năm
    








   (Ký tên , đóng đấu)
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